
BẢNG GIÁ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ ( 09/2015) 
 

 
HIỆU-XUẤT SỨ 

 
CHỦNG LOẠI 

 
ĐVT 

 
ĐƠN GIÁ (VNĐ) 

 

 
 

 

BĐK 5 cấp (Size: 96 x 96) Bộ 
 

1,800,000 

BĐK 7 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 
 

2,400,000 

BĐK  12 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 
 

3,500,000 
 

 
 
 
 

BĐK 4 cấp (Size: 96 x 96) Bộ 
 

3,750,000 

BĐK 6 cấp (Size: 96 x 96) Bộ 
 

4,150,000 

BĐK 8 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 
 

6,150,000 

BĐK  12 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 
 

7,000,000 

 

 

 

BĐK 6 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 
 

4,620,000 

BĐK 8 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 
 

5,445,000 

BĐK  12 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 6,710,000 

SK 

BĐK 4 cấp (Size: 96 x 96) Bộ 570,000 

BĐK 4 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 820,000 

BĐK 6 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 1,000,000 

BĐK  12 cấp (Size: 144 x 144) Bộ 1,500,000 

JKL 

BĐK   6 cấp (Size: 120 x 120) Bộ 700,000 

BĐK  12 cấp (Size: 120 x 120) Bộ 750,000 

 
 

BĐK  6 cấp LCD - BR6000 Bộ 
 

3,800,000 

BĐK  12 cấp LCD - BR6000 Bộ 
 

5,100,000 
 

 
 

BẢNG GIÁ CUỘN KHÁNG MIKRO-EPCOS DÙNG CHO TỤ 3PHA 440V (p=7%) 
 

STT 
Dung Lượng 

Qcr 

(KVA

r) 

 

Đ.Áp HT 50Hz 

(V) 

Dung Lượng Đầu 

Ra (KVAr) 

 

Đơn Giá (VNĐ) 

1 10Kvar 
 

 
 
 
 
 
 

 
380V-440V 

8.90 2,180,000 
 2 15Kvar 

5 
13.30 2,580,000 

 3 20Kvar 
0 

17.80 2,780,000 
 4 25Kvar 

5 
22.20 3,080,000 

 5 30Kvar 
 

26.70 3,480,000 
 6 40Kvar 

 
35.60 4,380,000 

 7 50Kvar 
 

44.40 5,380,000 
 8 60Kvar 

 
53.30 6,380,000 

 9 75Kvar 
 

66.70 7,680,000 
 10 80Kvar 

 
71.10 8,080,000 

 11 100Kvar 
 

88.90 9,480,000 
 12 120Kvar 

 
106.60 10,980,000 

 13 150Kvar 
 

380V -  440V  
 

133.3 
 

12,580,000 
 14 200Kvar 

 

380V - 440V  
 

177.8 
 

15,880,000 
  

 
 
 

4 


